
LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4A1- TUẦN: 3 

( Từ ngày 19/09 đến  23/09/2022) 

THỨ 
TIẾT 

Theo 

TKB 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI ĐD 

 

 
 

HAI 

19/09 

 

 

Sáng 

1 3 Chào cờ Sơ kết tuần – Văn nghệ  

2 5 Tiếng Anh Unit 2: I'm from Japan. - Lesson 2  

3 5 Tập đọc Thư thăm bạn BGĐT 

4 11 Toán Triệu và lớp triệu ( tiếp theo) BGĐT 
 

Chiều 
5 5 Tin học Bài 3 : Làm quen với tệp    

6 3 Lịch sử Bài 1: Nước Văn Lang BGĐT 

7  HDH  BGĐT 

8  GD STEM CĐ2: Cơ cấu cắt kéo BGĐT 

 

 

 

 
BA 

20/09 

 

 

Sáng 

1 5 LTVC Từ đơn và từ phức BGĐT 

2 5 Thể dục Bài 5: Đi đều, đứng lại, quay sau – TC: “Kéo 

cưa lừ xẻ”. 

 

3 12 Toán Luyện tập (Tr 16) BGĐT 

4 3 ĐSTV Đọc sách thư viện Sách,truyện 
 

Chiều 
5 5 TATC   

6 3 Kể chuyện Kế chuyện đã nghe, đã đọc BGĐT 

7 5 Khoa học Bài 5:Vai trò của chất đạm và chất béo BGĐT 

8  HDH  BGĐT 

 

 

 

 

TƯ 

21/09 

 

 

Sáng 

1 6 Tập đọc Người ăn xin ( Tr 30) BGĐT 

2 13 Toán Luyện tập  (Tr17) BGĐT 

3 3 Mĩ thuật CĐ 2: Chúng em với thế giới động vật  

4 5 TLV Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật BGĐT 
 

Chiều 
5 3 Địa lí Bài 2: Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn BG, Tranh 

6 6 TATC   

7 3 Kĩ thuật Bài 2: Cắt vải theo đường vạch dấu BG, Bộ KT 

8  HDH  BGĐT 

 

 

 

 

NĂM 

22/09 

 

Sáng 
1 6 LTVC  Mở rộn vốn từ : Nhân hậu – Đoàn kết BGĐT 

2 14 Toán Dãy số tự nhiên ( Tr 19) BGĐT 

3 3 Chính tả N-V: Cháu nghe câu chuyện của bà BGĐT 

4 6 Thể dục Đi đều vòng phải, VT, đứng lại 

 TC: “Bịt mắt bắt dê” 

 

 

Chiều 
5 6 Tiếng Anh Unit 2: I'm from Japan. - Lesson 2  

6 3 Đạo đức Vượt khó trong học tập BGĐT 

7 3 HĐNGCK Giáo dục ATGT: Bài 1: Điều khiển xe đạp an 

toàn 
BGĐT 

8  HDH  BGĐT 

 

 

 

SÁU 

23/09 

 

 

Sáng 

1 6 Tin học Bài 3 : Làm quen với tệp    

2 3 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình - Tập cao độ 

và tiết tấu 

 

3 6 TLV Viết thư BGĐT 

4 15 Toán  Viết số tự nhiên trong hệ thập phân ( Tr 20) BGĐT 
 

Chiều 
5 6 Khoa học Bài 6:Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất 

xơ 

BGĐT 

6  HDH  BGĐT 



7 3 SHL CĐ: Mái trường mến yêu + SHL: SK tuần BGĐT, Sổ 

theo dõi 

Số lượt ….. lượt 

Ngày 12  tháng 09 năm 2022 

                                                                                                        Tổ trưởng 

  

 

                                                                                                         Bồ Thị Minh Hạnh 
 


